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Bài 1. (2,50 điểm)
1) Trong hệ thống tuần hoàn B, Al đều thuộc nhóm IIIA nên cùng tạo được các hợp chất và anion : BF3, AlF3, 
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2) Phân loại các chất sau đây theo bản chất của lực tương tác giữa các đơn vị cấu trúc trong mạng tinh thể của chúng : Ag, kim cương, NaCl, C12H22O11, I2, Na, SiO2, KH. 

3) Cacbon đioxit rắn được gọi là “nước đá khô ”. “nước đá khô ” là tinh thể phân tử và tế bào đơn vị của tinh thể có cấu trúc lập phương tâm diện bao gồm những phân tử cacbon đioxit.



a. Hãy tính tỉ khối của  “nước đá khô”, biết độ dài cạnh của tế bào đơn vị hình lập phương của “nước đá khô” là 0,56 nm.


b. Hãy tính số phân tử cacbon đioxit  trong khối nước đá khô có kích thước là :
20cm.10cm.5cm. 

Bài 2. (4,50 điểm)



1) A là chất rắn có thể tạo một dung dịch sẫm màu trong nước. A là một chất oxi hoá mạnh, nhất là trong môi trường axit. Nếu đun nóng chất rắn A thì sẽ được các sản phẩm B, C đều là những chất có màu mạnh (đậm) và D. Nếu nung chảy chất rắn C với kiềm và có mặt oxi thì sẽ tạo được chất chảy màu lục. Nếu đun nóng chất rắn C với axit sunfuric thì sẽ có khí D thoát ra và được một dung dịch màu hồng của chất E. Chất E là sản phẩm khử của A khi điều chế khí clo từ KCl có mặt axit sunfuric. Các chất A, B, C đều chứa cùng một kim loại. Hãy :



a. Xác định công thức của A, B, C, D, E và nêu tên chúng.



b. Viết các phương trình hóa học cho các biến đổi sau :


A ( B + C + D ; B ( A ; C ( B ; C ( E ; B + H2O ( A + C ; A ( Cl2 + E

2) Sục khí clo qua dung dịch kali iotua một thời gian dài, sau đó người ta cho hồ tinh bột vào thì  không thấy xuất hiện màu xanh. Hãy giải thích và viết phương trình hoá học minh họa.

3) Để nhận biết ion sunfit, người ta cho vào một ống nghiệm 1 đến 2 giọt dung dịch iot, 3 đến 4 giọt dung dịch A có chứa ion sunfit (1). Sau đó cho tiếp vào đó 2-3 giọt dung dịch HCl và vài giọt dung dịch BaCl2 thấy xuất hiện kết tủa B (2). 

a. Nêu hiện tượng xảy ra trong các giai đoạn 1, 2 của thí nghiệm và viết phương trình hóa học để minh họa. 

b. Cho biết tại sao thí nghiệm nhận biết ion sunfit nêu trên thường được tiến hành trong môi trường axit hoặc môi trường trung hòa, không được tiến hành trong môi trường bazơ ?

4) Hòa tan 8,4 gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, hay hòa tan 52,2 gam muối cacbonat kim loại này cũng trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thì lượng khí sinh ra đều làm mất màu cùng một lượng brom trong dung dịch. Viết các phương trình hoá học và xác định kim loại M, công thức phân tử muối cacbonat.

Bài 3. (2,50 điểm)

1) Kali clorat được sử dụng trong các ngành sản xuất diêm, pháo hoa và chất nổ. Trong công nghiệp, kali clorat được điều chế bằng cách cho khí clo đi qua nước vôi đun nóng, rồi lấy dung dịch nóng đó trộn với KCl và để nguội để cho kali clorat kết tinh (phương pháp 1). Kali clorat còn được điều chế bằng cách điện phân dung dịch KCl 25% ở nhiệt độ 70 đến 75oC (phương pháp 2).

a. Viết phương trình hóa học xảy ra trong mỗi phương pháp điều chế kali clorat.

b. Tính khối lượng kali clorua và điện lượng (theo A.giờ) cần để tạo ra 100g kali clorat theo

phương pháp 2.

2) Trong công nghiệp, brom được điều chế từ nước biển theo quy trình như sau: Cho một lượng dung dịch H2SO4 vào một lượng nước biển, tiếp theo sục khí clo vào dung dịch mới thu được (1), sau đó dùng không khí lôi cuốn hơi brom vào dung dịch Na2CO3 tới bão hòa brom (2). Cuối cùng cho H2SO4 vào dung dịch đã bão hòa brom (3), thu hơi brom rồi hóa lỏng. 

a. Hãy viết các phương trình hóa học chính xảy ra trong các quá trình (1), (2), (3).

b. Nhận xét về mối quan hệ giữa phản ứng xảy ra ở (2) và (3).

Bài 4. (4,00 điểm)

1) Những thay đổi nào có thể xảy ra khi bảo quản lâu dài trong bình miệng hở các dung dịch sau đây: (a) axit sunfuhiđric, (b) axit bromhiđric, (c) nước Gia-ven, (d) dung dịch H2SO4 đậm đặc.  

2) Hỗn hợp A gồm bột S và Mg. Đun nóng A trong điều kiện không có không khí, sau đó làm nguội và cho sản phẩm tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 2,987 L khí B có tỉ khối so với không khí bằng 0,8966. Đốt cháy hết khí B trong oxi dư, sau đó cho toàn bộ sản phẩm vào 100ml H2O2 5% (D = 1g/mL) thu được dung dịch D. Xác định % khối lượng các chất trong A và nồng độ % các chất tạo ra trong dung dịch D. Cho thể tích các chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

3) Hàm lượng cho phép của tạp chất lưu huỳnh trong nhiên liệu là 0,30%. Người ta đốt cháy hoàn toàn 100,0 gam một loại nhiên liệu và dẫn sản phẩm cháy (giả thiết chỉ có CO2, SO2 và hơi nước) qua dung dịch KMnO4 5,0.10-3M trong H2SO4 thì thấy thể tích dung dịch KMnO4 đã phản ứng vừa hết với lượng sản phẩm cháy trên là 625 mL. Hãy tính toán xác định xem nhiên liệu đó có được phép sử dụng hay không? 

Bài 5. (4,50 điểm)

1) Axit xianhidric là một axit yếu có hằng số phân li Ka = 4,93.10–10
a. Hãy tìm pH của dung dịch HCN 1,00M.

b. 10 lít nước bị nhiễm bẩn NaCN ; pH của dung dịch là 7,4. Hãy suy ra nồng độ của mỗi cấu tử Na+, H+, OH–, CN–, HCN, và từ đó tính khối lượng  NaCN đã lẫn vào.

2) Suất điện động của pin : Pt | H2 (k) (p =1,0 bar) | HBr (dd) (1,0.10−4 M) | CuBr | Cu

bằng 0,559 V ở 298 K.  (Giả sử tất cả các cấu tử trong pin đều lí tưởng)

a. Hãy viết phương trình bán phản ứng của điện cực bên phải và điện cực bên trái, phương trình Nernst của pin và thế điện cực chuẩn của điện cực CuBr.

b. Tính nồng độ của ion Cu+(dd) trong pin nêu trên. Biết  
[image: image4.wmf]0

/

0,521()

CuCu

EV

+

=


c. Suất điện động của pin thay đổi bao nhiêu nếu áp suất của hidro tăng gấp đôi.

3) Cho thế điện cực chuẩn và bán phản ứng của hợp chất clo như sau :

	Môi trường kiềm
	E°/ V
	Môi trường axit
	E(/ V
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Hãy tính :
a. Tích số ion của nước Kw.

b. Hằng số cân bằng của phản ứng dị li clo tạo sản phẩm với số oxi hóa +1 và – 1 trong môi trường axit và môi trường kiềm.

c. Trị số pKa của HOCl.

Bài 6. (2,00 điểm)


1) Viết phương trình phản ứng điều chế photphin khi cho photpho tác dụng với hơi HCl và phản ứng đốt cháy photphin.

2) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các muối amoni sau đây:

NH4NO2, (NH4)3PO4, (NH4)2CO3, (NH4)2SO4.

3) Cho 0,5885 gam amoni clorua vào 100 ml dung dịch natri hiđroxit (pH = 12) và đun sôi dung dịch, sau đó làm nguội và thêm 1 ít phenolphtalein vào. Hỏi dung dịch có pH như thế nào so với 7, cho biết màu của dung dịch ?
       ------HẾT-------
Ghi chú : Học sinh được sử dụng bảng HTTH. Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
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Bài 1. (2,50 điểm)
1) Trong hệ thống tuần hoàn B, Al đều thuộc nhóm IIIA nên cùng tạo được các hợp chất và anion : BF3, AlF3, 
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2) Phân loại các chất sau đây theo bản chất của lực tương tác giữa các đơn vị cấu trúc trong mạng tinh thể của chúng : Ag, kim cương, NaCl, C12H22O11, I2, Na, SiO2, KH. 

3) Cacbon đioxit rắn được gọi là “nước đá khô ”. “nước đá khô ” là tinh thể phân tử và tế bào đơn vị của tinh thể có cấu trúc lập phương tâm diện bao gồm những phân tử cacbon đioxit.



a. Hãy tính tỉ khối của  “nước đá khô “ biết độ dài cạnh của tế bào đơn vị hình lập phương của “nước đá khô “ là 0,56 nm.


b. Hãy tính số phân tử cacbon đioxit  trong khối nước đá khô có kích thước là : 

20 cm.10 cm.5 cm. 

Hướng dẫn giải 1 :

1) 
B : 1s22s22p1 → B* : 1s22s12p2 



Al : 1s22s22p63s23p1 → Al* : 1s22s22p63s13p2
- Trong các phân tử : BF3, AlF3 thì B, Al đều có lai hóa sp2 

- Trong các ion : 
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BF,AlF

--

thì B, Al đều có lai hóa sp3 

- Al ở chu kì 3, có AO d trống nên trong ion : 
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 thì Al có lai hóa sp3d2 trong khi B ở chu kì 2 nên không có AO d trống → B không thể có lai hóa sp3d2  → B không thể tạo ion 
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đến đây cho 1,0 điểm

2) - Tương tác kim loại - kim loại : Ag, Na.

    - Tương tác tĩnh điện giữa các ion tích điện trái dấu: NaCl, KH.

    - Tương tác bằng lực liên kết cộng hoá trị : kim cương, SiO2.

    - Tương tác bằng lực giữa các phân tử: C12H22O11, I2.  
đến đây cho 0,50 điểm

3) a.  CO2 (M = 44) : mạng lập phương tâm diện, có 4 phân tử trong một ô mạng đơn vị
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đến đây cho 0,50 điểm

b.
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đến đây cho 0,50 điểm

Bài 2. (4,50 điểm)


1) A là chất rắn có thể tạo một dung dịch sẫm màu trong nước. A là một chất oxi hoá mạnh, nhất là trong môi trường axit. Nếu đun nóng chất rắn A thì sẽ được các sản phẩm B, C đều là những chất có màu mạnh (đậm) và D. Nếu nung chảy chất rắn C với kiềm và có mặt oxi thì sẽ tạo được chất chảy màu lục. Nếu đun nóng chất rắn C với axit sunfuric thì sẽ có khí D thoát ra và được một dung dịch màu hồng của chất E. Chất E là sản phẩm khử của A khi điều chế khí clo từ KCl có mặt axit sunfuric. Các chất A, B, C đều chứa cùng một kim loại. Hãy :



a. Viết công thức của A, B, C, D, E và nêu tên chúng.



b. Viết các phương trình cho các phản ứng sau:


A ( B + C + D; 
B ( A; C ( B; 
C ( E; 
B + H2O ( A + C; 
A ( Cl2 + E

2) Sục khí clo qua dung dịch kali iotua một thời gian dài, sau đó người ta cho hồ tinh bột vào thì  không thấy xuất hiện màu xanh. Hãy giải thích và viết phương trình hoá học minh họa.

3) Để nhận biết ion sunfit, người ta cho vào một ống nghiệm 1 đến 2 giọt dung dịch iot, 3 đến 4 giọt dung dịch A có chứa ion sunfit (1). Sau đó cho tiếp vào đó 2-3 giọt dung dịch HCl và vài giọt dung dịch BaCl2 thấy xuất hiện kết tủa B (2). 

a. Nêu hiện tượng xảy ra trong các giai đoạn 1, 2 của thí nghiệm và viết phương trình hóa học để minh họa. 

b. Cho biết tại sao thí nghiệm nhận biết ion sunfit nêu trên thường được tiến hành trong môi trường axit hoặc môi trường trung hòa, không được tiến hành trong môi trường bazơ?

4) Hòa tan 8,4 gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, hay hòa tan 52,2 gam muối cacbonat kim loại này cũng trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thì lượng khí sinh ra đều làm mất màu cùng một lượng brom trong dung dịch. Viết các phương trình hoá học và xác định kim loại M, công thức phân tử muối cacbonat.

Hướng dẫn giải 2 :



1a) A là KMnO4 kalipermaganat


B là K2MnO4 kalimanganat


C là MnO2 manganđioxit hoặc mangan(IV) oxit


D là O2 oxi

     E là MnSO4 mangansunfat






đến đây cho 0,50 điểm



1b) 
2KMnO4 
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 K2MnO4 + MnO2 + O2(



2K2MnO4 + Cl2 ( 2KCl + 2KMnO4(A)




2MnO2 + 4KOH + O2 ( 2H2O +2K2MnO4(B)




2MnO2 + 2H2SO4 ( 2MnSO4(E) + O2(D) + 2H2O




3K2MnO4 + 2H2O ( 2KMnO4(A) + MnO2(C) + 4KOH

10KCl + 8H2SO4 + 2KMnO4 ( 2MnSO4(E) +5Cl2 + 6K2SO4 + 8H2O 
đến đây cho 1,50 điểm

2) 2KI  + Cl2 
[image: image25.wmf]®

 I2  + 2KCl


Sau một thời gian có xảy ra phản ứng:

I2  + 5Cl2  + 6H2O 
[image: image26.wmf]®

 2HIO3 + 10HCl

Sau phản ứng không có I2 tự do nên hồ tinh bột không chuyển sang màu xanh

đến đây cho 0,50 điểm

3) (a) Ở giai đoạn (1) màu đỏ nâu của dung dịch iot sẽ nhạt dần do xảy ra sự oxi hoá ion sunfit thành ion sunfat theo phương trình: 



SO32- + I2 + H2O ( SO42- + 2H+ + 2I- 

Ở giai đọan (2) xuất hiện kết tủa màu trắng do sự hình thành kết tủa BaSO4 không tan trong axit:           SO42- + Ba2+ ( BaSO4(




đến đây cho 0,50 điểm

    (b) Không thực hiện trong môi trường kiềm vì trong môi trường kiềm sẽ xảy ra phản ứng tự oxi hoá khử của I2: 3I2 + 6OH- ( 5I- + IO3- + 3H2O 


đến đây cho 0,50 điểm

4) Các phương trình phản ứng:


2M + 2mH2SO4 ( M2(SO4)m + mSO2 + 2mH2O




(1)


M2(CO3)n + (2m-n)H2SO4 ( M2(SO4)m + (m-n) SO2 + nCO2 + (2m-n)H2O
(2)


SO2 + Br2 + 2H2O ( H2SO4 + 2HBr






(3)

đến đây cho 0,50 điểm

Theo giả thiết 
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n = 1, m = 2 → M = 14,23 (loại)


n = 1, m = 3 → M = 9,5 (loại)


n = 2, m = 3 → M = 56 (hợp lý)

Vậy M là Fe và công thức muối là FeCO3. 
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Bài 3. (2,50 điểm)

1) Kali clorat được sử dụng trong các ngành sản xuất diêm, pháo hoa và chất nổ. Trong công nghiệp, kali clorat được điều chế bằng cách cho khí clo đi qua nước vôi đun nóng, rồi lấy dung dịch nóng đó trộn với KCl và để nguội để cho kali clorat kết tinh (phương pháp 1). Kali clorat còn được điều chế bằng cách điện phân dung dịch KCl 25% ở nhiệt độ 70 đến 75oC (phương pháp 2).

a. Viết phương trình hóa học xảy ra trong mỗi phương pháp điều chế kali clorat.

b. Tính khối lượng kali clorua và điện lượng (theo A.giờ) cần để tạo ra 100g kali clorat theo

phương pháp 2.

2) Trong công nghiệp, brom được điều chế từ nước biển theo quy trình như sau: Cho một lượng dung dịch H2SO4 vào một lượng nước biển, tiếp theo sục khí clo vào dung dịch mới thu được (1), sau đó dùng không khí lôi cuốn hơi brom vào dung dịch Na2CO3 tới bão hòa brom (2). Cuối cùng cho H2SO4 vào dung dịch đã bão hòa brom (3), thu hơi brom rồi hóa lỏng. 

a. Hãy viết các phương trình hóa học chính xảy ra trong các quá trình (1), (2), (3).

b. Nhận xét về mối quan hệ giữa phản ứng xảy ra ở (2) và (3).

Hướng dẫn giải 3 :

1. (a) 
Phương trình phản ứng :



Phương pháp 1 :
6Cl2 + 6Ca(OH)2 
[image: image30.wmf]o
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 Ca(ClO3)2 + 5CaCl2 + 6H2O

Ca(ClO3)2 + 2KCl ( 2KClO3 + CaCl2

                        Phương pháp 2 :
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(b)
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2. (a) 
Các phương trình phản ứng:



Cl2 + 2NaBr 
[image: image34.wmf]¾
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 2NaCl + Br2




(1)

3Br2 + 3Na2CO3 ( 5NaBr + NaBrO3 + 3CO2


(2)

5NaBr + NaBrO3 + 3H2SO4 ( 3Na2SO4 + 3Br2 + 3H2O

(3)

đến đây cho 0,50 điểm

(b)
(2) và (3) là các phản ứng thuận và nghịch của cân bằng:
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Bài 4. (4,00 điểm)

1) Những thay đổi nào có thể xảy ra khi bảo quản lâu dài trong bình miệng hở các dung dịch sau đây: (a) axit sunfuhiđric, (b) axit bromhiđric, (c) nước Gia-ven, (d) dung dịch H2SO4 đậm đặc.  

2) Hỗn hợp A gồm bột S và Mg. Đun nóng A trong điều kiện không có không khí, sau đó làm nguội và cho sản phẩm tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 2,987 L khí B có tỉ khối so với không khí bằng 0,8966. Đốt cháy hết khí B, sau đó cho toàn bộ sản phẩm vào 100ml H2O2 5% (D = 1g/mL) thu được dung dịch D. Xác định % khối lượng các chất trong A và nồng độ % các chất tạo ra trong dung dịch D. Cho thể tích các chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

3) Hàm lượng cho phép của tạp chất lưu huỳnh trong nhiên liệu là 0,30%. Người ta đốt cháy hoàn toàn 100,0 gam một loại nhiên liệu và dẫn sản phẩm cháy (giả thiết chỉ có CO2, SO2 và hơi nước) qua dung dịch KMnO4 5,0.10-3M trong H2SO4 thì thấy thể tích dung dịch KMnO4 đã phản ứng vừa hết với lượng sản phẩm cháy trên là 625 mL. Hãy tính toán xác định xem nhiên liệu đó có được phép sử dụng hay không? 

Hướng dẫn giải 4 :

1) 
(a) Vẩn đục vàng của kết tủa lưu huỳnh: H2S + 1/2O2 ( H2O + S↓

(b) Dung  dịch có màu vàng nhạt: 1/2O2 + 2HBr ( H2O + Br2
(c) Thoát khí O2 và nồng độ giảm dần

NaClO + H2O + CO2 ( NaHCO3 + HClO

HClO ( HCl + 1/2O2
(d) 
Có màu đen do sự than hóa chất bẩn hữu cơ có trong không khí.

Cn(H2O)m 
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2) Phương trình phản ứng:



S + Mg ( MgS  



(1)



MgS + 2HCl ( MgCl2 + H2S

(2)



Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2 


(3)
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Gọi x và y lần lượt là số mol khí H2S và H2, ta có 
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Giải ra ta có x = 0,1 ; y = 
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H2S + 
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C%(H2SO4) = 
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3) Phương trình phản ứng:


S + O2 
[image: image47.wmf]®

 SO2






(1)

5SO2  + 2KMnO4 + 2H2O 
[image: image48.wmf]®

 K2SO4  + 2MnSO4  +  2H2SO4
(2)

Từ (1) và (2) ( 
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Vậy nhiên liệu trên được phép sử dụng. 
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Bài 5. (4,50 điểm)

1) Axit xianhidric là một axit yếu có hằng số phân li Ka = 4,93.10–10
a. Hãy tìm pH của dung dịch HCN 1,00M.

b. 10 lít nước bị nhiễm bẩn NaCN ; pH của dung dịch là 7,4. Hãy suy ra nồng độ của mỗi cấu tử Na+, H+, OH–, CN–, HCN, và từ đó tính khối lượng  NaCN đã lẫn vào.

2) Suất điện động của pin 

Pt | H2 (k) (p =1,0 bar) | HBr (dd) (1,0.10−4 M) | CuBr | Cu

bằng 0,559 V ở 298 K.  (Giả sử tất cả các cấu tử trong pin đều lí tưởng)

a. Hãy viết phương trình bán phản ứng của điện cực bên phải và điện cực bên trái, phương trình Nernst của pin và thế điện cực chuẩn của điện cực CuBr.

b. Tính nồng độ của ion Cu+(dd) trong pin nêu trên. Biết  
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c. Suất điện động của pin thay đổi bao nhiêu nếu áp suất của hidro tăng gấp đôi.

3) Cho thế điện cực chuẩn và bán phản ứng của hợp chất clo như sau :

	Môi trường kiềm
	E°/ V
	Môi trường axit
	E(/ V
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Hãy tính :
a. Tích số ion của nước Kw.

b. Hằng số cân bằng của phản ứng dị li clo tạo sản phẩm với số oxi hóa +1 và – 1 trong môi trường axit và môi trường kiềm.

c. Trị số pKa của HOCl.

Hướng dẫn giải 5 :

1) 
a. Tìm pH của dung dịch HCN 1,00M :               
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b. 10 lít nước bị nhiễm bẩn NaCN ; pH của dung dịch là 7,4. Hãy suy ra nồng độ của mỗi cấu tử Na+, H+, OH–, CN–, HCN, và từ đó tính khối lượng  NaCN đã lẫn vào.
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Từ (2) 
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Từ (1) 
[image: image67.wmf]7,4

10

[H][CN]10

[HCN][CN] = 80,8 [CN]

4,93.10

+--

--

-

==

a

K



Từ (3) 
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Từ (4) 
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→10 lít chứa 2,14.10–6 mol hay 0,105 mg
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2/           a. Bán phản ứng bên phải :  
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      Bán phản ứng bên trái :   


[image: image73.wmf]1

2

2

HH1

e

+

®+


    Phương trình Nernst của pin và thế điện cực chuẩn của điện cực CuBr.
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b. Dùng 
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Vì [Br–(aq)] = 1,0.10−4 M  → [Cu+] = 4,2.10−4 M
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c. Dùng phương trình Nernst , 
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3)
a. Tích số ion của nước :


	
	
	
	E( / V
	ΔG( / kJ mol–1
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Do đó Kw = 9,2.10–15.
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b. Trong môi trường kiềm 
	
	
	
	E( / V
	ΔG( / kJ mol–1
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Do đó Kc = 7,9.1015.
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    Trong môi trường axit

	
	
	
	E( / V
	ΔG( / kJ mol–1

	
[image: image101.wmf]1

2

2

Cl

e

-

+


	
[image: image102.wmf]®


	
[image: image103.wmf]Cl

-


	1,36
	–131,2

	
[image: image104.wmf]+

HOClH

e

-

++


	
[image: image105.wmf]®


	
[image: image106.wmf]1

22

2

ClHO

+


	1,63
	–157,3

	
[image: image107.wmf]22

ClHO

+


	
[image: image108.wmf]®


	
[image: image109.wmf]+

HOClCl+H

-

+


	
	+26,1


Do đó Kc = 2,7.10–5.
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c. Trị số pKa của HOCl :

	
	ΔG( / kJ mol–1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image114.wmf]®
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Ka = 2,4.10–8 và pKa = 7,61
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Bài 6. (2,00 điểm)

1) Viết phương trình phản ứng điều chế photphin khi cho photpho tác dụng với hơi HCl và phản ứng đốt cháy photphin.

2) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các muối amoni sau đây:

NH4NO2, (NH4)3PO4, (NH4)2CO3, (NH4)2SO4.

3) Cho 0,5885 gam amoni clorua vào 100 ml dung dịch natri hiđroxit (pH = 12) và đun sôi dung dịch, sau đó làm nguội và thêm 1 ít phenolphtalein vào. Hỏi dung dịch có pH như thế nào so với 7, cho biết màu của dung dịch ?

Hướng dẫn giải 6 :

1)
 
    2P + 3HCl         →   PH3 + PCl3
            
2PH3 + 4O2
 →   P2O5 + 3H2O
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2)

NH4NO2 

[image: image117.wmf]o
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  N2 + 2H2O


2(NH4)3PO4 
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(NH4)2CO3     
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 2NH3 + H2O + CO2
3(NH4)2SO4 
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  N2 + 4NH3 + 3SO2 + 6H2O 


đến đây cho 0,50 điểm

3) 
- Cho NH4Cl vào dd NaOH, ta có phản ứng :


NH4Cl + NaOH 
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 NaCl + NH3( + H2O

Hoặc: 
NH
[image: image122.wmf]4
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 + OH-  
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 NH3( + H2O

- Số mol NH4Cl : 
[image: image124.wmf]0,5885

0,011mol

53,5
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- dd NaOH  có pH = 12 ( [OH-]= 10-2 = 0,01 mol/l

→ 
[image: image125.wmf]OH

n

-

 = 0,1 ( 0,01 = 10-3  mol = 0,001 mol

→ NH4+ dư → pH < 7 → dung dịch không màu


đến đây cho 1,00 điểm
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ĐỀ THI CHÍNH THỨC


(Đề có 2 trang)
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